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                                                                                                   FAN FILTER & ACC SERIES     

 

FAN AND FILTER/ QUẠT HÚT VÀ MIỆNG GIÓ 

 Material/ Vật liệu: ABS 

 Retardent rating/ Cấp chống cháy: UL94-V2 

 IP rating/ Cấp bảo vệ: IP54/IP55* 

 Available colors/ Màu tiêu chuẩn: RAL7035 

 

 MT-VF106 Model 

                                                 

 

 

 

 

 

Dimensions/ Kích thước 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    MT-VF106 series 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    MT-VF106.230 

    Exit Filter/ 
    Miệng gió có lọc bụi 
    MT-VF106 

    Drawing/ 
    Lỗ khoét 
     MT-VF106 series 

 

 

 

 

  

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã MT-VF106.230 MT-VF106 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA8025S 

Suilable for fan/  
Tương thích với quạt 80x80mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức (V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định mức (A) 

 
0.06/0.05A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
12 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối đa 

 
20/25 m3/h 

 

Operating temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

 
92x92

+1
mm 
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 MT-VF150 Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions/ Kích thước 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    MT-VF150 series 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    MT-VF150.230 

    Exit Filter/ 
    Miệng gió có lọc bụi 
    MT-VF150 

    Drawing/ 
    Lỗ khoét 
     MT-VF150 seies 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã MT-VF150.230 MT-VF150 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA12038S 

Suilable for fan/ Tương thích với quạt: 
120x120mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức (V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định mức (A) 

 
0.09/0.08A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
19 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối đa 

 
55/67 m3/h 

 

Operating temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

 
125x125

+1
mm 
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 MT-VF200 Model 

 

 

 

 

 

 

 Dimensions/ Kích thước 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    MT-VF200 series 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    MT-VF200.230 

    Exit Filter/ 
    Miệng gió có lọc bụi 
    MT-VF200 

    Drawing/ 
    Lỗ khoét 
     MT-VF200 seies 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã MT-VF200.230 MT-VF200 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA12038S 

Suilable for fan/ Tương thích với quạt: 
120x120mm, 150x150mm, 172x150mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức (V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định mức (A) 

 
0.09/0.08A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
19 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối đa 

 
105/120 m3/h 

 

Operating temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

 
177x177

+1
mm 
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 MT-VF250 Model 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions/ Kích thước  

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    MT-VF250 series 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    MT-VF250.230 

    Exit Filter/ 
    Miệng gió có lọc bụi 
    MT-VF250 

    Drawing/ 
    Lỗ khoét 
     MT-VF250 seies 

 

 

 

 

 

 

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã MT-VF250.230 MT-VF250 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA17251B 

Suilable for fan/ Tương thích với quạt: 
200x200mm, 225x260mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức (V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định mức (A) 

 
0.12/0.11A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
27 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối đa 

 
230/265 m3/h 

 

Operating temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

 
223x223

+1
mm 
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 MT-VF322 Model 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions/ Kích thước 

Fan and filters/ 
Quạt và miệng gió 
MT-VF322 series 

Fan and filters/ 
Quạt và miệng gió 
MT-VF322.230 

Fan and filters/ 
Quạt và miệng gió 
MT-VF322.230-D 

Exit Filter/ 
Miệng gió có 
lọc bụi 
MT-VF322 

Drawing/ 
Lỗ khoét 
MT-VF322 seies 

 

 

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã MT-VF322.230-D MT-VF322.230 MT-VF322 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA32080B 

 
EA26080B 

Suilable for fan/ Tương thích với 
quạt: 200x200mm, Ø220mm, 
260x225mm, 320x280mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức 
(V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định 
mức (A) 

 
0.52/0.48A 

 
0.49/0.45A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
115 

 
105 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối 
đa 

 
1200/1350 m3/h 

 
500/560 m3/h 

 

Operating 
temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

291x291
+1

mm 

*Can be made on request/ Có thể sản xuất theo nhu cầu của khách hàng 
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 VS802 Model 

                                                 

                                                 

 

 

 

 

 

Dimensions/ Kích thước 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS802 series 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS802.230 

    Exit Filter/ 
    Miệng gió có lọc bụi 
    VS802-S 

    Drawing/ 
    Lỗ khoét 
     VS802 series 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã VS802.230 VS802-S 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA9225S 

Suilable for fan/  
Tương thích với quạt 92x92mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức (V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định mức (A) 

 
0.06/0.05A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
12 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối đa 

 
20/28 m3/h 

 

Operating temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

A: 92.5mm 
B: 101.5mm (*) 
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     VS803 Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions/ Kích thước 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS803 series 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS803.230 

    Exit Filter/ 
    Miệng gió có lọc bụi 
    VS803-S 

    Drawing/ 
    Lỗ khoét 
     VS803 seies 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã VS803.230 VS803-S 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA12038S 

Suilable for fan/ Tương thích với quạt: 
120x120mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức (V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định mức (A) 

 
0.09/0.08A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
19 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối đa 

 
55/67 m3/h 

 

Operating temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

A: 122mm 
B: 131mm (*) 

 

 

 

 

http://www.masterelectric.com.vn/


www.masterelectric.com.vn                                                                                                                               Page | 8  

 

 VS804 Model 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensions/ Kích thước 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS804 series 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS804.230 

    Exit Filter/ 
    Miệng gió có lọc bụi 
    VS804-S 

    Drawing/ 
    Lỗ khoét 
     VS804 seies 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã VS804.230 VS804-S 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA12038S 

Suilable for fan/ Tương thích với quạt: 
120x120mm, 150x150mm, 172x150mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức (V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định mức (A) 

 
0.09/0.08A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
19 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối đa 

 
105/120 m3/h 

 

Operating temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

A: 177mm 
B: 185mm (*) 

A: 175mm 
B: 184mm (*) 
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 VS805 Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions/ Kích thước  

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS805 series 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS805.230 

    Exit Filter/ 
    Miệng gió có lọc bụi 
    VS805-S 

    Drawing/ 
    Lỗ khoét 
     VS805 seies 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã VS805.230 VS805-S 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA17251B 

Suilable for fan/ Tương thích với quạt: 
200x200mm, 225x260mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức (V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định mức (A) 

 
0.12/0.11A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
27 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối đa 

 
230/265 m3/h 

 

Operating temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

A: 224mm 
B: 234mm (*) 

A: 224mm 
B: 233mm (*) 

 

 

   B 

   A 
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 VS806 Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions/ Kích thước 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS806 series 

    Fan and filters/ 
    Quạt và miệng gió 
    VS806.230 

    Exit Filter/ 
    Miệng gió có lọc bụi 
    VS806-S 

    Drawing/ 
    Lỗ khoét 
     VS806 seies 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã VS806.230-D VS806.230 VS806-S 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
EA32080B 

 
EA26080B 

Suilable for fan/ Tương thích với 
quạt: 200x200mm, Ø220mm, 

260x225mm, 320x280mm 

Rated voltage/  
Điện áp định mức 
(V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định 
mức (A) 

 
0.52/0.48A 

 
0.49/0.45A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
115 

 
105 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối 
đa 

 
1200/1350 m3/h 

 
500/560 m3/h 

 

Operating 
temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

A: 292mm 
B: 302mm (*) 

A: 283mm 
B: 300mm (*) 

*The screws for hole B should useed when thickness of steel is over 2mm/ Khi độ dày tole 2mm nên sử dụng 

vít để cố định miệng gió 

 

   B 

   A 
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 VS807 model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions/ Kích thước 

   

Technical Data/ Thông số kĩ thuật 

Model/ Mã VS807.230 VS807.230-D VS807-S 

Standard Fan/  
Gắn kèm quạt 

 
3xEA12038S 

 
2xEA17251B 

Suilable for fan/ Tương thích với 
quạt: 120x120mm (max./ tối đa: 3 
cái) hoặc 172x150mm (max./ tối 
đa: 2 cái) 

Rated voltage/  
Điện áp định mức 
(V) 

 
220-240V _50/60Hz 

 
220-240V _50/60Hz 

 

Rated current/  
Dòng điện định 
mức (A) 

 
3x 0.09/0.08A 

 
0.49/0.45A 

 

Power/ 
Công suất (W) 

 
115 

 
105 

 

Max. air flow/  
Lưu lượng gió tối 
đa 

 
148/172 m3/h 

 
330/383 m3/h 

 

Operating 
temperature/  
Nhiệt độ làm việc 

 
-10..+65

0
C 

Panel cuting/ 
Kích thước khoét lỗ 

151x391mm (*) 

*The screws for hole B should useed when thickness of steel is over 2mm/ Khi độ dày tole 2mm 

nên sử dụng vít để cố định miệng gió 
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